[bookmark: _Hlk178094475]ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 – TOÁN 10
ĐỀ SỐ 2
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.
[bookmark: c1q]Câu 1.	Cho định lí: “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để diện tích của chúng bằng nhau.
B. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.
C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau.
D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau.


[bookmark: c2q]Câu 2.	Cho mệnh đề là số lẻ”, mệnh đề phủ định của mệnh đề  là:


A.  là số lẻ”.	B.  là số chẵn”.


C.  là số lẻ”.	D.  là số chẵn”.



[bookmark: c3q]Câu 3.	Cho hai tập hợp là  và  Số phần tử của tập hợp  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: c4q]Câu 4.	Tập hợp nào dưới đây có hình biểu diễn trên trục số như hình vẽ sau?
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: c5q]Câu 5.	Miền nghiệm của bất phương trình  là
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].

[bookmark: c6q]Câu 6.	Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c7q]Câu 7.	Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ , điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình  (1)




A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c8q]Câu 8.	Trên mặt phẳng  hình biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình  có dạng là hình:
A. Ngũ giác.	B. Lục giác.	C. Tứ giác.	D. Tam giác.


[bookmark: c9q]Câu 9.	Biết , khi đó giá trị của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: c10q]Câu 10.	Với góc  tù, khẳng định nào sai ?




A. .	B. .	C. 	D. .



[bookmark: c11q]Câu 11.	Cho tam giác  có  Số đo góc  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 





[bookmark: c12q]Câu 12.	Cho tam giác  có các cạnh  thỏa mãn  Gọi  là diện tích của . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:




A. .	B. .	C. .	D. .
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai


[bookmark: c13q]Câu 1.	Cho  là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em và  là tập hợp các học sinh đang học môn Tiếng Anh của trường em. Vậy: 

a)  là tập hợp các học sinh lớp 10 học môn Tiếng Anh ở trường em.

b)  là tập hợp những học sinh lớp 10 nhưng không học Tiếng Anh ở trường em.

c)  là tập hợp các học sinh lớp 10 hoặc học sinh học môn Tiếng Anh ở trường em.

d)  là tập hợp các học sinh học môn Tiếng Anh nhưng không học lớp 10 ở trường em.


[bookmark: c14q]Câu 2.	Cho bất phương trình  có tập nghiệm là . Mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .


[bookmark: c15q]Câu 3.	Cho hệ bất phương trình  có tập nghiệm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .


[bookmark: c16q]Câu 4.	Cho tam giác  có . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Phần 3. Câu trả lời ngắn.
Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.
[bookmark: c17q]Câu 1.	Cho các câu sau

Câu a) Số  có 50 chữ số khi viết trong hệ thập phân;
Câu b) 0,0001 là số rất bé;

Câu c) ;

Câu d) ;



[bookmark: s1][bookmark: c18q]Câu 2.	Trong đột khảo sát nghề, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D đưa ra ba nhóm ngành cho học sinh lựa chọn, đó là: Giáo dục, Y tế, Công nghệ thông tin. Học sinh có thể chọn từ một đến ba nhóm ngành nêu trên hoặc không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm ngành trên. Giáo viên chủ nhiệm thống kê theo từng nhóm ngành và được kết quả: có 6 học sinh chọn nhóm ngành Giáo dục, 9 học sinh chọn nhóm ngành  tế, 10 học sinh chọn nhóm ngành Công nghệ thông tin, 22 học sinh không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm trên. Nếu thống kê số lượng học sinh chọn theo từng hai nhóm ngành được kết quả: có 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và  tế, 2 học sinh chọn hai nhóm ngành  tế và Công nghệ thông tin, 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Công nghệ thông tin. Hỏi có bao nhiêu học sinh chọn cả ba nhóm ngành nêu trên biết ló́p 10D có 40 học sinh?
[bookmark: c19q]Câu 3.	Bạn Lan mang 150000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8000 đồng và giá của một cây bút là 6000 đồng. Bạn Lan có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển tập nếu bạn đã mua 10 cây bút.





[bookmark: c20q]Câu 4.	Một phân xưởng may áo vest và quần âu để chuẩn bị cho dịp cuối năm. Biết may 1 áo vest hết  vải và cần 20 giờ; 1 quần âu hết  vải và cần 5 giờ. Xí nghiệp được giao sử dụng không quá  vải và số giờ công không vượt quá 6000 giờ. Theo khảo sát thị trường, số lượng quần bán ra không nhỏ hơn số lượng áo và không vượt quá 2 lần số lượng áo. Khi xuất ra thị trường, 1 chiếc áo lãi 350 nghìn đồng, 1 chiếc quần lãi 100 nghìn đồng. Biết phân xưởng cần may  cái áo vest và  cái quần âu để thu được tiền lãi cao nhất (biết thị trường tiêu thụ luôn đón nhận sản phẩm của xí nghiệp)?

Tính 





[bookmark: c21q]Câu 5.	Góc nghiêng của Mặt Trời tại một vị trí trên Trái Đất là góc nghiêng giữa tia nắng lúc giữa trưa với mặt đất. Trong thực tế, để đo trực tiếp góc này, vào giữa trưa (khoảng 12 giờ), em có thể dựng một thước thẳng vuông góc với mặt đất, đo độ dài của bóng thước trên mặt đất. Khi đó, tang của góc nghiêng Mặt Trời tại vị trí đặt thước bằng tỉ số giữa độ dài của thước và độ dài của bóng thước. Góc nghiêng của Mặt Trời phụ thuộc vào vĩ độ của vị trí đo và phụ thuộc vào thời gian đo trong năm (ngày thứ mấy trong năm). Tại vị trí có vĩ độ  và ngày thứ  trong năm, góc nghiêng của Mặt Trời  còn được tính theo công thức sau: 




trong đó  nếu  nếu  nếu .


Hãy áp dụng công thức trên đề tinh góc nghiêng (đơn vị độ) của Mặt Trời vào ngày  trong năm không nhuận (năm mà tháng 2 có 28 ngày) tại vị trí có vĩ độ . (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)






[bookmark: c22q]Câu 6.	Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ vị trí , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ , tàu thứ hai chạy với tốc độ . Hỏi sau  giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu ?
PHIẾU TRẢ LỜI
[image: ]

LỜI GIẢI THAM KHẢO
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.
Câu 1.	Cho định lí: “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để diện tích của chúng bằng nhau.
B. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.
C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau.
D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau.
Lời giải
Chọn D






Mệnh đề “Nếu  thì ” trong đó  là điều kiện đủ để có  và  là điều kiện cần để có .


: “Hai tam giác bằng nhau” và : “Diện tích của chúng bằng nhau”.
Vậy “Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau”.


Câu 2.	Cho mệnh đề là số lẻ”, mệnh đề phủ định của mệnh đề  là:


A.  là số lẻ”.	B.  là số chẵn”.


C.  là số lẻ”.	D.  là số chẵn”.
Lời giải
Chọn B


Ta có phủ định của mệnh đề  là  là số chẵn”.



Câu 3.	Cho hai tập hợp là  và  Số phần tử của tập hợp  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A


Ta có . Vậy tập hợp có  phần tử.
Câu 4.	Tập hợp nào dưới đây có hình biểu diễn trên trục số như hình vẽ sau?
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn C

Từ hình vẽ ta thấy 

Câu 5.	Miền nghiệm của bất phương trình  là
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn D

Ta xét 3 đường thẳng .


Đường thẳng  đi qua hai điểm  nên loại đáp án A và	B.


Mặt khác  thỏa mãn  nên chọn đáp án	D.

Câu 6.	Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Thay  vào bpt , A sai


Thay  vào bpt , B sai


Thay  vào bpt  thỏa miền nghiệm của bpt, C đúng


Câu 7.	Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ , điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình  (1)




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Thay lần lượt các đáp án vào (1) ta có  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.


Câu 8.	Trên mặt phẳng  hình biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình  có dạng là hình:
A. Ngũ giác.	B. Lục giác.	C. Tứ giác.	D. Tam giác.
Lời giải
Chọn D

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng  ta được miền nghiệm của hệ là phần không bị tô đậm (như hình vẽ).
[image: ]


Câu 9.	Biết , khi đó giá trị của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có 

Câu 10.	Với góc  tù, khẳng định nào sai ?




A. .	B. .	C. 	D. .
Lời giải
Chọn B


Với  tù thì .

Nên  là sai.



Câu 11.	Cho tam giác  có  Số đo góc  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A


Áp dụng hệ quả định lý cosin, ta có 





Câu 12.	Cho tam giác  có các cạnh  thỏa mãn  Gọi  là diện tích của . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Áp dụng hệ quả định lý cosin, ta có 

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác, ta có 
[bookmark: _Hlk178094496]Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai


Câu 1.	Cho  là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em và  là tập hợp các học sinh đang học môn Tiếng Anh của trường em. Vậy: 

a)  là tập hợp các học sinh lớp 10 học môn Tiếng Anh ở trường em.

b)  là tập hợp những học sinh lớp 10 nhưng không học Tiếng Anh ở trường em.

c)  là tập hợp các học sinh lớp 10 hoặc học sinh học môn Tiếng Anh ở trường em.

d)  là tập hợp các học sinh học môn Tiếng Anh nhưng không học lớp 10 ở trường em.
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Đúng



a)  là tập hợp các học sinh lớp 10 học môn Tiếng Anh ở trường em.

b)  là tập hợp những học sinh lớp 10 nhưng không học Tiếng Anh ở trường em.

c)  là tập hợp các học sinh lớp 10 hoặc học sinh học môn Tiếng Anh ở trường em.

d)  là tập hợp các học sinh học môn Tiếng Anh nhưng không học lớp 10 ở trường em.


Câu 2.	Cho bất phương trình  có tập nghiệm là . Mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai






Thế tọa độ  vào bất phương trình:  ta được  nên 




Thế tọa độ  vào bất phương trình:  ta được  nên 




Thế tọa độ  vào bất phương trình:  ta được  nên .




Thế tọa độ  vào bất phương trình:  ta được  nên .


Câu 3.	Cho hệ bất phương trình  có tập nghiệm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Sai




Thay lần lượt các giá trị của  trong từng đáp án vào hệ bất phương trình:


Với  ta được , cả hai bất phương trình đúng nên khẳng định a đúng.


Với  ta được , một bất phương trình sai nên khẳng định b sai.


Với  ta được , một bất phương trình sai nên khẳng định c sai.


Với  ta được , Cả hai bất phương trình sai nên khẳng định d sai.


Câu 4.	Cho tam giác  có . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng




Áp dụng định lí cosin trong tam giác, ta có: 

Do đó, .

Ta có .

Tương tự, .
Áp dụng định lí sin trong tam giác, ta có:


 nên .
[bookmark: _Hlk178094503]Phần 3. Câu trả lời ngắn.
Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1.	Cho các câu sau

Câu a) Số  có 50 chữ số khi viết trong hệ thập phân;
Câu b) 0,0001 là số rất bé;

Câu c) ;

Câu d) ;
Câu e) Virus SARS-CoV-2 rất nguy hiểm, đúng không?
Hỏi có bao nhiêu câu là mệnh đề chứa biến?
Lời giải
Trả lời: 1
a) và c) là mệnh đề; d) là mệnh đề chứa biến.



Câu 2.	Trong đột khảo sát nghề, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D đưa ra ba nhóm ngành cho học sinh lựa chọn, đó là: Giáo dục, Y tế, Công nghệ thông tin. Học sinh có thể chọn từ một đến ba nhóm ngành nêu trên hoặc không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm ngành trên. Giáo viên chủ nhiệm thống kê theo từng nhóm ngành và được kết quả: có 6 học sinh chọn nhóm ngành Giáo dục, 9 học sinh chọn nhóm ngành  tế, 10 học sinh chọn nhóm ngành Công nghệ thông tin, 22 học sinh không chọn nhóm ngành nào trong ba nhóm trên. Nếu thống kê số lượng học sinh chọn theo từng hai nhóm ngành được kết quả: có 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và  tế, 2 học sinh chọn hai nhóm ngành  tế và Công nghệ thông tin, 3 học sinh chọn hai nhóm ngành Giáo dục và Công nghệ thông tin. Hỏi có bao nhiêu học sinh chọn cả ba nhóm ngành nêu trên biết ló́p 10D có 40 học sinh?
Lời giải
Trả lời: 1


Gọi  lần lượt là tập hợp học sinh chọn nhóm ngành Giáo dục, Y tế, Công nghệ thông tin. Khi đó,  là tập hợp các học sinh chọn ít nhất một trong ba nhóm ngành trên.

Do lớp 10D có 40 học sinh và 22 học sinh không chọn nhóm ngành trong ba nhóm ngành trên nên số học sinh chọn ít nhất một trong ba nhóm ngành trên là 


Ta có: , .

Áp dụng công thức: 

Ta có số học sinh chọn cả ba nhóm ngành nêu trên là: 
Câu 3.	Bạn Lan mang 150000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8000 đồng và giá của một cây bút là 6000 đồng. Bạn Lan có thể mua được tối đa bao nhiêu quyển tập nếu bạn đã mua 10 cây bút.
Lời giải
Trả lời: 11

Bất phương trình biểu diễn số tập và bút có thể mua được phụ thuộc vào số tiền mang theo là 

Bạn Lan có thể mua được tối đa số quyển tập nếu bạn đã mua 10 cây bút là 

Vì  nguyên dương nên số quyển tập tối đa bạn Lan mua được là 11 quyển.





Câu 4.	Một phân xưởng may áo vest và quần âu để chuẩn bị cho dịp cuối năm. Biết may 1 áo vest hết  vải và cần 20 giờ; 1 quần âu hết  vải và cần 5 giờ. Xí nghiệp được giao sử dụng không quá  vải và số giờ công không vượt quá 6000 giờ. Theo khảo sát thị trường, số lượng quần bán ra không nhỏ hơn số lượng áo và không vượt quá 2 lần số lượng áo. Khi xuất ra thị trường, 1 chiếc áo lãi 350 nghìn đồng, 1 chiếc quần lãi 100 nghìn đồng. Biết phân xưởng cần may  cái áo vest và  cái quần âu để thu được tiền lãi cao nhất (biết thị trường tiêu thụ luôn đón nhận sản phẩm của xí nghiệp)?

Tính 
Lời giải
Trả lời: 75




Gọi  lần lượt là số áo vest và quần âu phân xưởng cần may , ). Tiền lãi thu được  (nghìn đồng). 
[image: ]

Ta có hệ bất phương trình: 



Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tứ giác  với , ) (Hình 16).



Ta được  đạt giá trị lớn nhất khi  ứng với toạ độ đỉnh .
Vậy để thu được tiền lãi cao nhất thì phân xưởng cần may 225 chiếc áo vest và 300 quần âu.





Câu 5.	Góc nghiêng của Mặt Trời tại một vị trí trên Trái Đất là góc nghiêng giữa tia nắng lúc giữa trưa với mặt đất. Trong thực tế, để đo trực tiếp góc này, vào giữa trưa (khoảng 12 giờ), em có thể dựng một thước thẳng vuông góc với mặt đất, đo độ dài của bóng thước trên mặt đất. Khi đó, tang của góc nghiêng Mặt Trời tại vị trí đặt thước bằng tỉ số giữa độ dài của thước và độ dài của bóng thước. Góc nghiêng của Mặt Trời phụ thuộc vào vĩ độ của vị trí đo và phụ thuộc vào thời gian đo trong năm (ngày thứ mấy trong năm). Tại vị trí có vĩ độ  và ngày thứ  trong năm, góc nghiêng của Mặt Trời  còn được tính theo công thức sau: 




trong đó  nếu  nếu  nếu .


Hãy áp dụng công thức trên đề tinh góc nghiêng (đơn vị độ) của Mặt Trời vào ngày  trong năm không nhuận (năm mà tháng 2 có 28 ngày) tại vị trí có vĩ độ . (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
Lời giải
Trả lời: 62


Ngày  là ngày thứ 283 của năm không nhuận. Do đó, góc nghiêng của Mặt Trời vào ngày này tại vĩ độ  bằng








Câu 6.	Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ vị trí , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ , tàu thứ hai chạy với tốc độ . Hỏi sau  giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu ?
Lời giải
Trả lời: 104


Ta có: Sau  quãng đường tàu thứ nhất chạy được là: .


Sau  quãng đường tàu thứ hai chạy được là: .


Vậy: sau  hai tàu cách nhau là: .Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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